BÀI TẬP ĐẠI  SỐ 9 CHƯƠNG 3

Câu 1: 1/ Cho phương trình: x - 5y = 1  (1)

a. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) 

b. Xác định m để phương trình (1) có nghiệm là (–1; m). 
2/ Cho phương trình: -4x + y = 6  (1)

a. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) 

b. Xác định a để phương trình (1) có nghiệm là (–2; a). 

3/ Cho phương trình: x + 5y = 1  (1)

a. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) 

b. Xác định m để phương trình (1) có nghiệm là (2m; -1). 

Câu 2: 1/Cho hệ p tr: 
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  Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất ?

2/ Cho hệ phương trình: 
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     Với giá trị nào của n thì hệ ptrình có duy nhất nghiệm? Vô nghiệm?
3/ Cho hệ phương trình: 
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   Với giá trị nào của b thì hệ phương trình vô nghiệm? 

Câu 3:  1/ Tìm a và b, biết hệ phương trình 
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có nghiệm (x; y) = (3; - 2)
2/ Tìm a và b, biết hệ phương trình 
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  có nghiệm (x; y) = (1; -2).

Câu 4 :  Giải các hệ ph​ương trình sau :

1/a) 
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c) 
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2/ a) 
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	3/ a) 
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Câu 5 :  Giải bài toán bằng cách lập hệ ph​ương trình:

   1/  Hai địa điểm A và B cách nhau 32 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, một xe đạp khởi hành từ B về A sau 
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 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy nhanh hơn vận tốc của xe đạp 16 km/h.
2/ Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài 2m và tăng chiều rộng 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn lúc đầu.
Phần 1: Các bài toán liên quan đến hệ phương trình.

Bài 1: Tìm hệ số a,b,c. Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau:     a) 2x–y = 3


b) 2x+3y = 5   
 c) –4x+0y = –12 


Bài 2: Không giải hệ phương trình, hãy đoán nhận số nghiệm của các hệ phương trình sau:


a. 
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Bài 3: Trong các cặp số (1; 1), (2; 3), (4; 6), cặp số nào là nghiệm của phương trình: 
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Bài 4: Giải các hệ phương trình 
 a)
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c) 
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e) 
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f) 
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g) 
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Bài 5. Cho f(x) = x2 + bx + c. Tìm b và c biết f(1) = 2 ; f(- 3) = 0      

Bài 6: Xác định a và b để đồ thị của hàm số 
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 đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

   a) A(2; 1), B(1; 2)
 

  b) A(1; 3), B(3; 2)
        c) A(1; –3), B(2; 3)

Bài 7: Cho hệ phương trình: [image: image27.wmf]î
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a) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có nghiệm là (x ; y) = (2 ; -1).

b) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có duy nhất nghiệm? Hệ phương trình vô nghiệm ?

Bài 8: Hai hệ phương trình sau tương đương không?
                                 
[image: image28.wmf]xy1

2x2y2

+=

ì

í

+=

î

        và       
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Bài 9: Cho hệ phương trình
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a) Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm

b) Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm x < 0, y > 0

Phần 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

Dạng 1: Toán có nội dung số học

Bài 1: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số sao cho tổng của hai chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

Bài 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục nhỏ hơn hai lần chữ số hàng đơn vị là 1 đơn vị. Nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì được số mới (có hai chữ số) bé hơn số cũ 18 đơn vị.

Bài 3: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, sao cho chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 đơn vị, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì được số mới bằng 
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số ban đầu.

Dạng 2: Toán năng suất công việc.

Bài 1. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể. Nếu vòi I chảy trong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được 
[image: image32.wmf]3

4

 bể. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng một mình đầy bể.

Bài 2. Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ II   đ​ược điều đi làm việc khác, tổ I đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó.

Bài 3. Hai đội công nhân cùng  tham gia lao động thì hoàn thành công việc sau 4 giờ. Nếu đội thứ nhất làm một mình trong 9 ngày, rồi đội thứ hai đến cùng làm thêm 1 ngày nữa mới xong. Hỏi mỗi đội làm một mình xong trong bao lâu?
Dạng 3: Toán chuyển động

Bài 1. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với một vận tốc đã định. Nếu vận tốc tăng thêm 20 km/h thì thời gian đi được sẽ giảm 1 giờ. Nếu vận tốc giảm bớt 10 km/h thì thời gian đi sẽ tăng thêm 1 giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô.

Bài 2. Hai địa điểm A và B cách nhau 85 km. Cùng lúc, một canô đi xuôi dòng thừ A đến B và một canô đi ngược dòng từ B đến A, sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi canô, biết rằng vận tốc canô đi xuôi dòng lớn hơn vận tốc canô đi ngược dòng là 9 km/h và vận tốc dòng nước là 3 km/h (vận tốc thật của các canô không đổi).

Bài 3. Một ô tô đi trên quãng đường AB với vận tốc 50 km/h rồi tiếp tục đi từ B đến C với vận tốc 45 km/h.  Biết rằng quãng đường từ A đến C là 165 km ( B nằm giữa A và C), Thời gian từ A đến B ít hơn thời gian từ B đế C là 30 phút . Tính thời gian ô tô đi trên hai quãng đường AB và BC. 
Dạng 4: Toán có nội dung hình học

Bài 1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 48 m. Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu v​ườn sẽ là 162 m. Hãy tìm diện tích của khu vư​ờn ban đầu.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 100 m2. Tính độ dài các cạnh của thửa ruộng. Biết rằng nếu tăng chiều rộng của thửa ruộng lên 2 m và giảm chiều dài của thửa ruộng đi 5 m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 5 m2.

Bài 3. Cạnh góc vuông nhỏ của một tam giác vuông ngắn hơn cạnh góc vuông lớn là 7m. Nếu tăng cạnh góc vuông nhỏ 3m và giảm cạnh góc vuông lớn 2m thì diện tích tam giác vuông tăng lên 20m2. Tìm độ dài hai cạnh góc vuông.


Dạng 5: Các dạng khác như phân chia, sắp xếp…

Bài 1. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách trên giá thứ hai bằng 
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 số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách trên mỗi giá.

Bài 2. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I v​ượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II v​​ượt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm đư​​ợc 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

Bài 3. Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian đã định. Như​ng thực tế xí nghiệp lại giao 80 sản phẩm. Mặc dù ng​​ười đó mỗi giờ đã làm thêm một sản phẩm so với dự kiến, như​​ng thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong 1 giờ của ng​​ười đó. Biết mỗi giờ ng​​ười đó làm không quá 20 sản phẩm.

BÀI TẬP HÓA 9
    Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn  6 g hợp chất A thu được 4,4g CO2 và 7,2g H2O. 

Biết khối lương mol MA = 60g/mol. 
a/ Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b/ Tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy chất A. 

  Câu 2.Đốt cháy hoàn toàn 4,2g hợp chất A thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Biết tỉ khối của A so với khí H2 là 21. 

a/Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b/ Tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy chất A. 

  Câu 3. Đốt cháy 2,3g  Hợp chất  A thu 4,4g CO2 và 2,7g H2O. Tìm  Tìm công thức phân tử A ,biết tỉ khối của A so với H2 là 23.

a/Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b/ Tính thể tích không khí ở đktc cần dùng để đốt cháy chất A. Biết thể tích oxi bằng 1/5 thể tích không khí.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,45g một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,66g CO2 và 0,27g H2O. Biết X có tỉ khối đối với Hidro là 15.

a. Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố của X?

b. Tìm Công thức phân tử  của  X?

c. Viết phương trình cháy của X.

  Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g hidrocacbon A ( chỉ có ng. tố  C và H ) thu được 17,6 g CO2. Biết khối lương mol MA = 56g. Tìm công thức phân tử của A   

 Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn  4,48 lit khí metan ( CH4). Hãy tính thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết thể tích oxi bằng 1/5 thể tích không khí.

 Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn  4 lit hỗn hợp X gồm 2 khí CH4 , C2H4 thì cần 10 lít khí oxi.
a/Tính thể tích và phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợpX 

b/ Tinh VCO2 thu được .Biết rằng thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện 

 Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn  4,48 lit hỗn hợp X  gồm 2 khí  CH4 , C2H2 thì thu được 6,72  lít khí CO2
a/Tính thể tích và phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X 

b/ Tinh VCO2 thu được .Biết rằng thể tích các khí được đo ở ĐKTC

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 22,4 ml  hỗn hợp X  gồm 2 khí  CH4 , C2H2 dùng hết 672ml khí oxi . Tính thành phần % V các khí có trong hh biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện.

Revision Unit 6- English 9

I/ Adjectives or adverbs? Choose the correct words:

1. Edward felt (sleepy/ sleepily) after the big meal.

2. The theater got (quiet / quietly) when the movie began.

3. Leroy smile (cheerful/ cheerfully) when the teacher gave him his grade.

4. The car looks quite (comfortable/ comfortably).

5. She tasted the spaghetti sauce (careful/ carefully) because it was very hot.

6. He grew more and more (angry/ angrily) as she told him the story.

7. Mary sighed (heavy/ heavily) at the thought of all the work she had to do.

8. A trip to the countryside sounds (wonderful/ wonderfully).

9. They sounded the alarm clock (loud/ loudly) when they smell the smoke of the fire.

10. When her dog died, she cried very (hard/ hardly) for half an hour.

11. The sun was shining (bright/ brightly) when we arrived at the beach.

12. You haven cleaned the floor (proper/ properly). It’s still dirty/ dirtily.

13. There was a (terrible/ terribly) accident on this road two days ago. Two people were killed and the driver of the car was (serious/ seriously) injured.

14. Rose seemed very (happy/ happily). She smiled (sad/ sadly) at me when she saw me.

15. He plays the piano very (good/ well) for someone of his age. He is a (good/ well) young pianist.

II/ Match the two halves of the sentence. Then write full sentence, using the word in brackets:

	A
	B

	1. I went to bed early

2. It was a nice day

3. We didn’t want to wake anybody up

4. She was late for work

5. We didn’t know what time it was

6. We hadn’t seen Lisa for a long time

7. Ann was very fat

8. The door was open

9. We watched television all evening

10. They live near us 
	a. I walked in ( as)

b. We came in very quietly. ( since)

c. I was tired. (because)

d we didn’t  recognize  her . ( as)

e. we see them quite often. ( since)

f. she missed the bus. (because)

g. We had nothing better to do. ( as)

h. he ate too much. (because)

i. We went for a walk by the sea. ( since)

k. none of us had a watch (because)


EX: 1- c ( I went to bed early because I was tired.

III/ Write  sentences in the correct order:

1. glad/ able/ I / were/ am/ to/come/ that / you.

2. everybody/ important/ feel/ it’s/ should/ that/ comfortable.

3. she/ surprised/ am/ hasn’t/ I/ that/ phoned.

4. we/ that/ never/ he/ were/ disappointed/ replied/ our letter/ to

5. sorry/ I/ in/ a/ I/ am/ behaved/ such/ childish way/ that.

6. you/ that /worried/ that/ was/ I/ back/ come/ wouldn’t.

7. we/ would/ the flight / afraid / were/ you/ miss / that.

8. amazed/ nobody/ hurt/ it/ was/ that/ in/ was/ the accident.

9. to deny/ hard/ it’s/ that/ of/ pollution/ the quality/ our lives/ diminishes.

10. annoyed/ I that/ really/ the party/ to/ been/ I / was/ hadn’t/ invited.

IV/ Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets:

1. A: What if you get lost?

    B: Don’t worry! If I (get) lost, I ( ask) someone the way.

2. A: Can you tell Sally I won’t be here tomorrow?

    B: OK. I (tell) her if I (see) her.

3. A: I think I’ll go out this evening.

B: Well, if you ( take) the car, you (need) to put some petro in it.

4. A: This letter is important. It must get there by tomorrow.

B: OK. If you (leave ) it there, I (post) it for you.

5. A: What will you do on weekends?

B: Well, if the weather ( be) fine, we (go) for a picnic.

6. A: I’m having a birthday party on Friday.

B: If you (need) any help, just (ask) me.

7.  A:  I’ve lost my watch. Have you seen it anywhere?

B: No, but if I (find) it, I (tell) you.

8. A:  Have you heard about the pop festival?

      B:  Yes, it (be) good if Express (play). They’re a great band.

9. A: Will you be able to go?

      B: If I (ask) my boss, he ( give) me some time off, I expect.

10.   A: Is it too expensive to hire a minibus?

        B:  It ( not cost) much if we all (share) the cost.

UNIT 6: THE ENVIRONMENT
Choose the best option to complete each of the following sentences. 

1. They shouted and looked ________at me when I broke the vase. 


A. angry
B. angrier
C. angrily
D. anger

2. He is tired, ________he stayed up late watching TV. 


A. so
B. because
C. but
D. and

3. We are talking about the preservation of ________resources. 


A. natural
B. naturally
C. nature
D. naturalize

4. Is he really ________that you can’t come there? 


A. disappoint
B. disappointed
C. disappointing
D. to disappointing

5. It is our policy to ________forest and increase forestation. 


A. protect
B. protecting
C. to protect
D. protected

6. I suggest ________to the movies. 


A. go
B. to go
C. going
D. went

7. They made their living by ________fish in the ocean every day. 


A. catch
B. catching
C. to catch
D. caught

8. I will be ________if she manages to sell that motorbike at a high price.


A. surprise
B. surprised
C. suprising
D. to surprise

9. If you know where she lives, please let me ________. 


A. know
B. knew
C. known
D. to know

10. If you live in this small town, you ________earn much money. 


A. aren’t
B. couldn’t
C. can’t
D. didn’t

11. Unless you understand, I ________explain it again to you.


A. am
B. was
C. will
D. would


12. If he ________a student, he will get a discount. 


A. is
B. was
C. were
D. will be

13. Because plastic bags are very hard to ________, they will cause pollution.


A. dissolve
B. wrap
C. tear
D. collect

14. These materials can be ________into other packaging products. 


A. reused
B. reduced
C. removed
D. recycled

15. If people ________public transport, there will be less pollution. 


A. use
B. will use
C. can use
D. used

16. Minh’s English is excellent. He speaks ________. 


A. perfectly English
B. English perfectly
C. in perfect English
D. English perfect

17. If you go ________doing that, you’ll end ________ in serious trouble. 


A. up/ with
B. on/ up
C. off/ with
D. out/ up

18. Crops are sprayed with ________to kill insects. 


A. fertilizer
B. manune
C. dung
D. pesticide

19. What about ________used paper, bottles, and cans every day?


A. collect
B. collecting
C. to collect
D. to collecting

20. If the sea water continue to be polluted, many fish species ________extinct. 


A. became
B. will become
C. would become
D. become

Fill in each gap with an appropriate preposition.

21. The teacher divided class ________four groups. 

22. He provide us ________a lot of useful information. 

23. The ground is covered ________trash. You should clear ________all the trash. 

24. Raw sewage is pumped directly ________the sea. 

25. They are trying to save the animals ________extinction. 

26. The world will end ________like a second-hand junk-yard. 

27. I am looking forward ________hearing from you. 

28. Don’t throw trash ________the water. 

Give the correct form of the verbs in brackets.

29. If the rice padddies are polluted, the rice plants ________________. 
(die)

30. If we ________on littering, the environment will become seriously polluted. 
(go)

31. What _________they ________________if they work hard today? 
(achieve)

32. If you ________________a chance to study in a foreign country, just take it. 
(get)

33. Plants ________________if they don’t get the sun and water. 
(die)

34. I am looking forword to ________________from you 
(hear)

35. I suggest ________________by bus. 
(travel)

36. If you don’t study harder, you ________________the final exam. 
(not pass)

37. She ________________terribly sorry if he dies. 
(feel)

38. Go with me and I________________you my new car. 
(show)

Supply the correct word form of the words in brackets.

39. The air in the city is very ________________ . 
(pollute)

40. Please listen to the lecture ________________. 
(care)

41. If the ________________ continues, what will happen? 
(pollute)

42. He was ________________ that they were not coming. 
(disappoint)

43. He is going to ________________all the bags. 
(collection)

44. We’ll make this beach clean and ________________. again.
 (beauty)

Rewrite the following sentences as directed.

45. Why don’t we go for a picnic on the weekend?


( Let’s 
 

46. Let’s go to work by bus. 


( What about 
 

47. Nga is a good English speaker. 


( Nga speaks 
 

48. Unless you get a visa. You can’t visit the United States. 


( If you 
 

49. If you don’t suceed, you’ll have to try it again. 


( Unless 


50. I suggest collecting unused clothes. 


( Let’s 
 . 

51. She failed in the exam because she was lazy. (because of + noun phrase)


(
 

52. Ba is tired. He stayed up late watching TV. (because)


(

 

53. Hoa broke the cup. She was careless. (since)


(
 

54. We were disappointed. She didn’t keep her promise. (Adj + that)


(



Fill in each gaf with a suitable word.

countries – polluted – land – water – rivers – people – garbage – sea

Our oceans are becoming extremely ______(55). Most of this pollution comes from the land, which means it comes from ______(56). Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many ______(57), both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 millions tons of ______(58) into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the ______(59), but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the ______(60), which then leads to the ______(61). And finally, oil is washed from the ______(62). This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste. 

------THE END------

BÀI TẬP LÍ 9

1-Dạng bài tập trắc nghiệm:

1.Những phương án có thể làm giảm hao phí trên đường dây tải điện là 
A. giảm điện trở dây dẫn, tăng hiệu điện thế truyền tải.   
B. giảm điện trở dây dẫn, giảm hiệu điện thế truyền tải.

C. tăng điện trở dây dẫn, giảm hiệu điện thế truyền tải.  
 D. tăng điện trở dây dẫn, tăng hiệu điện thế truyền tải.

2.Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 

A-Hóa năng

B-Năng lượng ánh sáng.

C-Nhiệt năng

D-Cơ năng

3. Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 

A. P hp = 
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C. P hp = 
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D. P hp = 
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4.Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện  

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. không thay đổi.

5. Muốn truyền tải một công suất 2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế trên hai đầu dây dẫn là 200V. 

A. 200W.

B. 2000W.

C. 400W.

D. 4000W.

6. Máy biến thế là thiết bị     

A. giữ hiệu điện thế không đổi.

B. giữ cường độ dòng điện không đổi. 

C. biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.             

D. biến đổi cường độ dòng điện không đổi

7.Máy biến thế là thiết bị dùng để biến đổi hiệu điện thế của dòng điện    

A. xoay chiều.           

B. một chiều không đổi.

C. xoay chiều và cả một chiều không đổi.

D. không đổi

8. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước,gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

A. r < i.                  B. r > i.              C. r = i.                   D. 2r = i.

9. Một tia sáng khi truyền từ nước ra không khí thì 

A. góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

B. tia khúc xạ luôn nằm trùng với pháp tuyến.

C. tia khúc xạ hợp với pháp tuyến một góc 300.

D. góc khúc xạ nằm trong môi trường nước
BÀI TẬP ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 250 vòng. 


a) Máy biến thế này có tác dụng tăng thế hay hạ thế ? MBT được đặt ở đầu hay cuối đường day tải điện

b) Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?






Bài 2. Người ta muốn tải một công suất điện 4500W từ nhà máy thuỷ điện đến một khu dân cư  cách 

            nhà  Máy 65km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,8( .

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25 000V. Tính công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây.

b) Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đoạn dây tải điện là 220V mà truyền đi thì công suất toả nhiệt trên đường dây là bao nhiêu ? 




Bài 3. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 1800V. Muốn 


Tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 36 000V.

a) Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào ? Cuộn dây nào mắc vào hai đầu máy phát điện ?

b) Công suất hao phí sẽ giảm bao nhiêu lần ?

( n2 = 20n1 ; 400lần)

 Câu 4: Người ta muốn tải công suất điện 20.000W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 50km bằng hai dây dẫn. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10.000V. Dây tải bằng đồng cứ 1km có điện trở 0,4Ω

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây

b. Nếu tăng hiệu điện thế lên 20.000V thì công suất hao phí do tỏa nhiệt giảm đi bao nhiêu?

Bài 5. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng ,cuộn thứ cấp có 4000 vòng .Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 400V. 

a,Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

b, Dùng MBT trên để truyền đi 1 công suất điện 15kW, đường dây dẫn có tổng điện trở 60Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

Bài 6: Tính công suất hao phí vì nhiệt trên đường dây tải điện có điện trở 8Ω  khi truyền đi một công suất điện là 100 000W ở hiệu điện thế 20 000V. 

Nếu giảm công suất hao phí đi 4 lần thì hiệu điện thế đặt ở đầu đường dây truyền tải bằng bao nhiêu ? 

Bài 7. Ở đầu 1 đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng , cuộn thứ câp 11000 vòng đặt ở đầu 1 đường dây tải điện để truyền một công suất điện là 110 000W, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp là 1 000V

Bài 8 Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1500 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 220V thì hiệu điện thế ở cuôn thứ cấp là 110V. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp

Bài 9: Một MBT gồm cuộn SC có 5000 vòng, Cuộn TC có 40000 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn Cuộn SC 1 HĐT 2000V. 

a, Tính HĐT hai đầu cuộn TC

b, Dùng MBT trên để truyền đi 1 công suất điện 20kW, đường dây dẫn có tổng điện trở 80Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
ÔN TẬP NGỮ VĂN 9

I. PHẦN ĐỌC HIỄU:

Đề 1:  Đọc đoạn thơ và trả lời các yêu cầu bên dưới:
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
(Tr.129, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo Dục)

Câu 1: Kể tên một tác phẩm viết về đề tài người lính đã học trong Chương trình Ngữ văn 9 (kèm tên tác giả)

Câu 2:  Tìm nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của các từ in đậm trong đoạn thơ trên. 

Câu 3: Em cảm nhận gì từ câu thơ “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.”? 

Đề 2: Đọc bài thơ sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:

Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
(Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo Thơ chọn với lời bình,
NXB Giáo dục, 2002, tr. 28 - 29)
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Trong bài thơ, những âm thanh nào được tác giả nhắc đến?

Câu 3:  Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Đề 3:  Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Bác sống như trời đất của ta

Yêu từng ngọn cỏ mỗi cành hoa

Tự do cho mỗi đời nô lệ

Sữa để em thơ, lụa tặng già
(Bác ơi, Tố Hữu)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ, phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2 (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn thơ.

Câu 3 (0,5 điểm). Chỉ ra và gọi tên một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.
Đề 4 : Đọc đoạn văn sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:


Có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác bình yên đến thế… Trong mơ… Tôi thấy một tôi rơm rớm nước mắt trong buổi chia tay. Xung quanh, bạn bè tôi đều tâm trạng cả. Đứa khóc thút thít, đứa cười đỏ hoe mắt, đứa bịn rịn lặng thinh… Tất cả nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi thật lâu… Giấc mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballat – bản nhạc nhẹ nhàng mà da diết khôn nguôi. Bản nhạc đó mỗi lần kết thúc lại dấy lên trong tôi những bâng khuâng, tiếc nuối. Nhưng tôi vẫn thích nghe, thích cảm nhận niềm hạnh phúc hân hoan khi được trở về những năm tháng tuổi thơ, bên mái trường, bên thầy cô, bên bạn bè và những gì thân thương nhất. Dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ…





(Có những giấc mơ về lại tuổi học trò, Đăng Tâm)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt trong đoạn văn.

Câu 2: Tìm và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu Có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác bình yên đến thế.
Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn Giấc mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballat.

Đề 5:   Cho đoạn văn sau:
“Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm năm mươi tám, năm đó ta chưa võ trang - trong một trận càn lớn của quân Mỹ - Ngụy, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh….”
 a. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Nêu tên tác giả?

 b. Đoạn văn trên ai là người kể chuyện?

c. Vì sao nhà văn đặt tên truyện là “Chiếc lược ngà”?

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:

Câu 1:  

Chỉ ra và nêu hiệu quả của hai biện pháp tu từ có trong đoạn thơ dưới đây:

                                        Từ hồi về thành phố

                                        quen ánh điện cửa gương

                                        vầng trăng đi qua ngõ 

                                        như người dưng qua đường.

                                                           ( Ánh trăng-Nguyễn Duy )

Câu 2: 

  Chỉ ra ít nhất một biện pháp tu từ trong những câu thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu  từ đó:

“Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc”

                              ( Nói với con- Y Phương)

Câu 3: 
Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài:

“Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay”.

                                                           (Vũ Đình Liên, Ông đồ)

Câu 4: 

Xác định phép tu từ có trong câu thơ sau và phân tích giá trị của biện pháp tu từ ấy đối với việc thể hiện nội dung.

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Chỉ cần trong xe có một trái tim.

(Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ngữ văn 9)

Câu 5: 

a. Thế nào là lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp?

b. Hãy chuyển lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách dẫn gián tiếp:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan Lang ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.

(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương)
III. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Đề 1: 

         “Con chim sẻ nhỏ chết rồi
Chết trong đêm cơn bão về gần sáng.
Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa
Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi
Và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi.”
(Trích Tiếng vọng, Nguyễn Quang Thiều, Tiếng Việt 5, Tập một)
Trong đoạn thơ trên, tác giả nói về sự việc gì? Em hãy viết một đoạn văn ngắn (15-> 20 dòng) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự việc đó.

Đề 2: Suy nghĩ về văn hóa ứng xử trong giới trẻ hiện nay.
Đề 3: “Ung thư xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng một trong số đó là môi trường sống ở nước ta quá độc hại. Chúng ta ăn bẩn, uống bẩn, thở bẩn, ở bẩn. Các hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe ở khắp nơi, ngấm vào cơ thể người bằng nhiều cách, trong đó mối nguy hiểm lớn nhất là thực phẩm độc hại đến từ những kẻ kinh doanh bất lương.”

                                              ( Dẫn theo http://www.vnexpress.net, ngày 27-3-2016)

Em hãy viết một đoạn nghị luận xã hội (khoảng 15-20 dòng) trình bày suy nghĩ về mối nguy hiểm lớn nhất được nhắc trong đoạn trên.

_1644056660.unknown

_1644150361.unknown

_1644150365.unknown

_1644150368.unknown

_1644150370.unknown

_1644150372.unknown

_1644150373.unknown

_1644150371.unknown

_1644150369.unknown

_1644150367.unknown

_1644150363.unknown

_1644150364.unknown

_1644150362.unknown

_1644150357.unknown

_1644150359.unknown

_1644150360.unknown

_1644150358.unknown

_1644056817.unknown

_1644149656.unknown

_1644150356.unknown

_1644149657.unknown

_1644149655.unknown

_1644056671.unknown

_1644056485.unknown

_1644056565.unknown

_1644056581.unknown

_1644056548.unknown

_1544814619.unknown

_1640992011.unknown

_1642092414.unknown

_1640479401.unknown

_1386396514.unknown

_1387045943.unknown

_1357503358.unknown

